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PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Bài 2:  Cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt
Câu 1: Nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến quá trình sinh lí của cây trồng như thế nào?
A. Giúp cây ra hoa, sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh.
B. Làm giảm hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hoá.
C. Làm tăng hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hoá.
D. Khiến cây không thể ra hoa, sinh trưởng kém và dễ bị sâu bệnh hoành hành.
Câu 2:  Nhóm cây ôn đới là 
A. những loại cây trồng có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu ôn đới.
B. những loại cây trồng đang được trồng ở những vùng có khí hậu ôn đới.
C. những loại cây trồng có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu nhiệt đới.
D. những loại cây có tính chất ôn hoà, không độc hại cho con người, động vật.
Câu 3: Độ ẩm thấp ảnh hưởng đến phát triển của cây trồng như thế nào?
A. Giúp cây ra hoa, sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh.
B. Làm giảm hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hoá.
C. Làm tăng hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hoá.
D. Chuyển hóa dinh dưỡng trong cây bị ngưng trệ khiến cây phát triển kém.
Câu 4: Nhóm cây nhiệt đới là 
A.  những loại cây trồng có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu ôn đới.
B.  những loại cây trồng đang được trồng ở những vùng có khí hậu ôn đới.
C.  những loại cây trồng có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu nhiệt đới.
D.  những loại cây có tính chất ôn hoà, không độc hại cho con người, động vật.
Câu 5: Chọn ý đúng:
A. Giống cây trồng quy định năng suất, phẩm chất nông sản.
B. Giống tốt cho phép cây tự tổng hợp tất cả chất dinh dưỡng.
C. Giống tốt cho phép cây tự tổng hợp tất cả chất dinh dưỡng.
Câu 6: Với điều kiện trồng trọt và chăm sóc như nhau, giống cây trồng khác nhau thì: 
A. Tốc độ sinh trưởng khác nhau, năng suất giống nhau.	B. Tốc độ sinh trưởng và năng suất giống nhau.
C. Tốc độ sinh trưởng và năng suất khác nhau.	   	D. Tốc độ sinh trưởng giống nhau, năng suất khác nhau.
D. Giống thay thế hoàn toàn các biện pháp kỹ thuật canh tác.
Câu 7: Câu nào sau đây đúng khi nói về vai trò của ánh sáng đối với sự phát triển của cây trồng?
A. Có rất nhiều loài cây không cần ánh sáng.
B. Nhờ có năng lượng của ánh sáng, cây trồng mới thực hiện được quá trình quang hợp để tạo ra chất hữu cơ, giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển.
C. Thiếu ánh sáng không ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng và phát triển của cây.
D. Ánh sáng tác động đến cây trồng thông qua 3 yếu tố: năng lượng ánh sáng, độ phủ của ánh sáng, thời gian phơi sáng.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Thiếu dinh dưỡng cây trồng sẽ chỉ bị giảm năng suất một chút, chất lượng nông sản không bị sụt giảm đáng kể.
B. Thừa dinh dưỡng ngoại trừ làm cho cây to quá mức thì sẽ giúp cây phát triển mạnh mẽ hơn, mang lại năng suất cao hơn.
C. Cung cấp dinh dưỡng nhiều cho cây có thể khiến cây dễ bị tấn công bởi ngoại cảnh.
D. N, P, K là những nguyên tố hoá học chính trong các loại phân bón nhằm giúp cây có đủ dinh dưỡng.
Câu 9: Mỗi loại cây trồng khác nhau sẽ có nhu cầu ánh sáng khác nhau. Điều này đặt ra yêu cầu gì đối với người trồng trọt?
A. Phải cho cây tiếp xúc với ánh sáng càng nhiều càng tốt
B. Phải học thêm về kiến thức nông nghiệp		C. Phải có hiểu biết về cấu trúc các loại ánh sáng
D. Phải tìm hiểu nhu cầu ánh sáng của từng loại cây trồng để áp dụng biện pháp kỹ thuật phù hợp.
Câu 10: Phân loại cây trồng theo mục đích sử dụng có ý nghĩa gì đối với trồng trọt?
A. Cho ta biết có nên trồng với quy mô rộng lớn hay không.
B. Cho ta biết những gì mà cây trồng có thể mang lại khi thu hoạch.
C. Cho ta biết mô hình trồng cây nào là phù hợp.
D. Cho ta biết một cây trồng nào đó được Thượng đế sinh ra có ý nghĩa gì.
Bài 3: Giới thiệu về đất trồng
Câu 1: Dự trữ và cung cấp chất dinh dưỡng, nước và không khí cho cây; giúp cho cây đứng vững là vai trò của yếu tố naò?     A. Đất trồng	B. Nước		C. Ánh sáng			D. Nhiệt độ
Câu 2: Thành phần nào của keo đất có khả năng trao đổi ion với các ion trong dung dịch đất?
A. Tầng ion quyết định điện.	B. Tầng ion bất động.		C. Tầng ion khuếch tán.    D. Nhân keo đất.
Câu 3: Thành phần cơ bản của đất trồng gồm:
A. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ, sinh vật đất	B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ, sinh vật đất
C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng, sinh vật đất	D. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ, sinh vật đất
Câu 4: Đặc điểm của phần khí của đất trồng là:
A. Là không khí có ở trong khe hở của đất		B. Có tác dụng hòa tan chất dinh dưỡng
C. Gồm thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ	D. Chiếm 92 – 98%
Câu 5: Các thành phần cơ giới của đất trồng gồm có: 
A. hạt cát, hạt limon, hạt sét.				B. phần lỏng, phần rắn, phần khí, phần tâm.
C. hạt cát, hạt sét, hạt keo đât.			D. phần khí, phần sinh vật, phần chất, phần liên kết.
Bài 5: Giá thể trồng cây
Câu 1:  Giá thể trồng cây có vai trò gì?
A. Cung cấp giá đỡ cho rễ				B. Giữ nước và chất dinh dưỡng
C. Tạo môi trường thông thoáng cho rễ		D. Tất cả các đáp án trên
Câu 2:  Loại vật liệu nào thường được dùng làm giá thể hữu cơ?
A. Xơ dừa			B. Cát			C. Đá perlite			D. Sỏi nhỏ
Câu 3: Đặc tính quan trọng của một giá thể tốt là:
A. Giữ nước quá nhiều.				B. Không thoát nước.
C. Thoáng khí và giữ ẩm vừa phải.			D. Không chứa chất dinh dưỡng.
Câu 4:  Nhận đinh nào đúng về nhược điểm của giá thể perlite?
A. Có chứa nhiều silic, độ thông thoáng tốt, ổn định về tính chất.
B. Có chứa nhiều nhôm, một phần nhóm giải phóng ra ngoài làm độ pH giảm. 
C. Không giữ nước, khô nhanh, không chứa chất dinh dưỡng
D. Không chứa chất dinh dưỡng; đất sét là nguyên liệu không tái tạo được.
Câu 5:  Giá thể nào cần được xử lý để giảm chát và loại bỏ tạp chất?
A. Sỏi			B. Xơ dừa		C. Bột đá		D. Đất thịt
Câu 6: Giá thể trấu hun là:
A. Giá thể được tạo ra từ xác các loại thực vật khác nhau, thủy phân trong điều kiện kị khí.
B. Giá thể tạo ra từ mùn cưa trong quá trình sản xuất và chế biến gỗ.
C. Giá thể được tạo ra bởi quá trình đốt vỏ trấu của hạt thóc trong điều kiện kị khí.
D. Giá thể tạo ra từ vỏ dừa.
Câu 7: Là loại giá thể được tạo ra từ quá trình sản xuất và chế biến gỗ?
A. Giá thể trấu hun		B. Giá thể mùn cưa		C. Giá thể than bùn	D. Giá thể perlite
Câu 8: Là loại giá thể được tạo ra từ xác các loại thực vật khác nhau, thủy phân trong điều kiện kị khí?
A. Giá thể trấu hun		B. Giá thể mùn cưa		C. Giá thể than bùn	D. Giá thể perlite
Câu 9:  Giá thể là gì?
A. Giá thể là tên gọi chung của các vật liệu hoặc hỗn hợp các vật liệu giúp tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bộ rễ cây trồng.
B. Giá thể là các vật liệu để trồng cây, hạn chế giữ nước, có độ thoáng khí nhằm tạo môi trường duy trì dinh dưỡng cho cây.
C. Giá thể là giá đỡ để trồng cây trên cao, hỗ trợ cây hấp thu tinh khí của trời đất.
D. Giá thể là một loại phân bón được ủ tự nhiên hoặc nhân tạo trong các hộp xốp nhằm giúp đất giảm bớt sự thoái hoá.
Câu 10:  Nhận đinh nào đúng về ưu điểm của giá thể perlite?
A. Có chứa nhiều silic, độ thông thoáng tốt, ổn định về tính chất.
B. Có chứa nhiều nhôm, một phần nhóm giải phóng ra ngoài làm độ pH giảm. 
C. Không giữ nước, khô nhanh, không chứa chất dinh dưỡng
D. Không chứa chất dinh dưỡng; đất sét là nguyên liệu không tái tạo được.
Câu 11: Giá thể than bùn là
A. giá thể được tạo ra từ xác các loại thực vật khác nhau, thủy phân trong điều kiện kị khí.
B. giá thể tạo ra từ mùn cưa trong quá trình sản xuất và chế biến gỗ.
C. giá thể được tạo ra bởi quá trình đốt vỏ trấu của hạt thóc trong điều kiện kị khí.
 D. giá thể tạo ra từ lượng đá perlite trong tự nhiên bằng cách xay, nghiền nhỏ và nung ở nhiệt độ cao.
Câu 12: Quá trình tạo ra giá thể perlite không bao gồm bước nào sau đây?
A. Xay, nghiền nhỏ quặng đá perlite (từ 0,2 mm đến 1 mm)
B. Ngâm trong dung dịch dinh dưỡng trong 1 giờ để đá perlite hấp thụ dưỡng chất.
C. Nung ở nhiệt độ từ 800 oC đến 850 oC.
D. Để nguội, kiểm tra chất lượng, đóng gói thành phẩm và đưa ra thị trường.
Bài 7: Giới thiệu về phân bón
Câu 1: Phân bón hóa học là 
A. loại phân bón được sản xuất theo quy trình công nghiệp.
B. các chất hữu cơ được vùi vào đất nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.
C. loại phân bón có chứa một hoặc nhiều chủng vi sinh vật sống.
D. loại phân bón sử dụng tất cả các chất thải nông nghiệp, công nghiệp. 
Câu 2: Chọn câu đúng:
A. Phân hóa học gồm phân đạm, lân, kali và NPK	B. Phân vi sinh gồm phân chuồng, phân rác, phân xanh..
C. Phân hữu cơ chứa các loài vi sinh vật sống.	D. Phân hóa học bón nhiều năm không làm hại đất.
Câu 3: Đặc điểm của phân hóa học là
A. chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao.
B. chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp.
C. chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp.
D. chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao.
Câu 4: Đặc điểm của phân hữu cơ là
A. khó tan, hiệu quả chậm					B. dễ tan, hiệu quả nhanh
C. khó tan, hiệu quả nhanh					D. dễ tan, hiệu quả chậm
[bookmark: _Hlk214982271]Câu 5: Đặc điểm của phân bón vi sinh ?
A. Dễ tan trong nước (trừ phân lân).				B. Chứa các loài vi sinh vật sống.
C. Thành phần và tỉ lệ dinh dưỡng không ổn định.		D. Bón nhiều năm làm đất hóa chua
Câu 6: Phân bón là sản phẩm cung cấp…(1)….hoặc có tác dụng…(2)…Vị trí (1) và (2) lần lượt là
A. chất hữu cơ / bảo vệ đất					B. chất dinh dưỡng / cải tạo đất
C. chất dinh dưỡng / bảo vệ đất				D. chất hữu cơ / cải tạo đất
Câu 7: Cho các đặc điểm sau:
1. Tỉ lệ chất dinh dưỡng trong phân cao.	2. Chứa nhiều chất dinh dưỡng.     3. Chứa vi sinh vật sống.
4. Mỗi loại phân bón vi sinh chỉ thích hợp với một hoặc một nhóm cây trồng nhất định.
5. An toàn cho người, vật nuôi, cây trồng và môi trường.
Phân bón vi sinh có mấy đặc điểm?	A. 1		B. 2		C. 3			D. 4
Câu 8: Phân nào là phân hữu cơ?
A. Phân đạm, lân, kali	.					B. Phân chuồng, phân rác, phân xanh.
C. Phân NPK, NPKS.						D. Phân VSV phân giải chất hữu cơ.
Câu 9: Khi bón nhiều phân đạm và bón liên tục nhiều năm sẽ gây hiện tượng gì cho đất?
A. Đất sẽ kiềm hơn.		B. Đất sẽ mặn hơn.		C. Đất sẽ chua hơn.		D. Đất trung tính.
Câu 10: Chọn câu sai:
A. Phân vi sinh bón nhiều năm không làm hại đất.	B. Phân hóa học bón nhiều năm làm đất hóa chua.
C. Phân hữu cơ và phân vi sinh có tác dụng cải tạo đất.	D. Phân vi sinh thích hợp với tất cả các nhóm cây trồng.
Câu 11: Điều nào sau đây không đúng khi nói về phân vi sinh?
A. Mỗi loại phân vi sinh chỉ thích hợp với một nhóm cây trồng nhất định.
B. Phân vi sinh là phân có chứa vi sinh vật sống.
C. Phân vi sinh có thời hạn sử dụng tương đối dài.	D. Bón phân vi sinh nhiều năm không làm hại đất.
Bài 8: Sử dụng và bảo quản phân bón
[bookmark: _Hlk214982374]Câu 1: Trong thành phần của phân vi sinh vật cố định đạm và chuyển hóa lân đều có chứa
A. than bùn, các nguyên tố khoáng và vi lượng.		B. vi sinh vật nốt sần họ đậu.
C. vi sinh vật chuyển hóa lân.					D. bột phosphorite hoặc apatite.
Câu 2: Phân hữu cơ dùng để bón lót hay bón thúc?
A. Bón lót vì phân chậm phân giải.				B. Bón thúc vì làm tăng độ phì nhiêu của đất.
C. Bón thúc vì hiệu quả nhanh.				D. Bón lót khi phân chưa hoai mục.
Câu 3: Phân vi sinh cố định đạm có tác dụng gì?
A. Chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ ta.			B. Chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ.
C. Chuyển hóa nitơ tự do thành đạm cho đất.		D. Phân giải chất hữu cơ thành chất vô cơ.
Câu 4: Sau nhiều năm bón đạm và kali liên tục cho đất, ta cần làm gì để cải tạo độ chua của đất?
A. Bón vôi.		B. Bón phân hữu cơ.		C. Bón phân vi sinh.		D. Bón phân lân.
[bookmark: _Hlk214982997]Câu 5: Khi bảo quản phân bón hóa học, cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản nào?
A. Chống ẩm, chống nóng, chống acid, chống để lẫn lộn
B. Chống ẩm, chống gió, chống acid, chống để lộn xộn
C. Chống gió, chống nóng, chống acid, chống để lẫn lộn
D. Chống ẩm, chống nóng, chống acid, chống để lộn xộn
Câu 6: Khi bón phân hóa học cần đảm bảo nguyên tắc gì?
A. Lựa chọn loại phân bón phù hợp.				B. Bón đúng thời điểm và đúng liều lượng.
C. Cần cân nhắc đến yếu tố thời tiết, khí hậu.		D. Cả 3 đáp án trên
[bookmark: _Hlk214982555]Câu 7: Phương pháp ủ, bảo quản phân hữu cơ để đống, thoáng khí, phân giải trong điều kiện hiếu khí là phương pháp bảo quản nào sau đây?
A. Ủ nóng			B. Ủ nguội			C. Ủ hỗn hợp			D. Ủ chua
Câu 8:  Phương pháp bảo quản phân hữu cơ kết hợp ủ nóng trước, ủ nguội sau là phương pháp bảo quản nào?
A. Ủ nóng			B. Ủ nguội			C. Ủ hỗn hợp			D. Ủ chua
Câu 9: Bảo quản phân bón hóa học nơi khô ráo, thoáng mát, không đặt trực tiếp trên nền đất hoặc nền xi măng. Có thể bảo quản trong chum, vại sành, bao nylon. Đây là nguyên tắc bảo quản?
A. Chống nóng		B. Chống ẩm			C. Chống acid		D. Chống để lẫn lộn
Câu 10: Bảo quản phân bón hóa học phải có nhiều gian, mỗi gian một loại phân. Nếu để một gian thì phải chia ngăn. Đây là nguyên tắc bảo quản?
A. Chống nóng		B. Chống ẩm			C. Chống acid		D. Chống để lẫn lộn
Câu 11: Chọn câu sai khi nói về sử dụng phân bón hữu cơ?
A. Phân hữu cơ dùng để bón lót là chính và bón sớm.
B. Bón lượng nhiều đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cây trồng.
C. Sử dụng phân hữu cơ khi chưa ủ hoai mục.
D. Kết hợp bón phân hữu cơ với phân vô cơ và chú ý công thức luân canh.
Câu 12 : Nhiệt độ thích hợp cho quá trình ủ nóng/ ủ nguội phân hữu cơ lần lượt là
A. 60-70oC/ 20-35oC	B. 20-35oC/ 60-70oC		C. 40-50oC/ 60-70oC	        D. 60-70oC/ 70-90oC
[bookmark: _Hlk214988843]Câu 13 : "Phân bón được phân giải từ từ, dự trữ nguồn phân bón hữu cơ đã được ủ, bảo quản khi mùa vụ, cây trồng chưa cần ngay" là đặc điểm của phương pháp bảo quản
A. Ủ nóng			B. Ủ nguội			C. Ủ hỗn hợp			D. Ủ chua
Câu 14: Khi bón phân hóa học cần đảm bảo mấy nguyên tắc dưới đây?
1. Phải ủ trước khi sử dụng				2. Bón đúng thời điểm và đúng liều lượng.
3. Cần cân nhắc đến yếu tố thời tiết, khí hậu.	4. Lựa chọn loại phân bón phù hợp.
5. Tẩm với hạt giống trước khi gieo
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Bài 9: Ứng dụng CN vi sinh trong sản xuất phân bón
Câu 1: Thành phần của phân vi sinh cố định đạm?
A. Than bùn, VSV cố định đạm.				B. Than bùn, VSV chuyển hóa lân.
C. Than bùn, VSV phân giải chất hữu cơ.			D. Than bùn, VSV hiếu khí.
Câu 2: Phân bón vi sinh được sản xuất theo nguyên lý nào?
A. Nhân giống VSV đặc hiệu, sau đó trộn với chất mang.
B. Nhân giống VSV kị khí, sau đó trộn với chất mang.
C. Nhân giống VSV cố định đạm, sau đó trộn với chất mang.
D. Nhân giống VSV hiếu khí, sau đó trộn với chất mang.
Câu 3: Công nghệ vi sinh là ngành công nghệ khai thác hoạt động sống của
A. vi sinh vật.			B. vi khuẩn.			C. vi nấm.		D. virus.
Câu 4: Khi dùng cho cây họ Đậu và cây Lúa, loài VSV nào được sử dụng?
A. VSV cộng sinh và VSV hội sinh			B. VSV hội sinh và VSV cộng sinh
C. VSV tự do và VSV cộng sinh			D. VSV hội sinh và VSV tự do 
Câu 5:  Thứ tự đúng về quy trình sản xuất phân VSV chuyển hóa lân là
(1) Nhân giống VSV 			(3) Chuẩn bị và kiểm tra chất mang
(2) Phối trộn VSV với chất mang	(4) Kiểm tra chất lượng
A. (1) – (3) – (2) – (4)		B. (1) – (4) – (2) – (3)		C. (1) – (2) – (3) – (4)	D. (1) – (2) – (4) – (3)
Câu 6: Chất mang có mặt ở tất cả các loại phân vi sinh?
A. Than bùn.		B. Rác thải hữu cơ.		C. Nguyên tố vi lượng.		D. Chất phụ gia.
Câu 7: Loại phân có vai trò chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan?
A. Photphobacterin		B. Mana.		C. Nitragin		D. Azogin
Câu 8: Bón trực tiếp vào đất hoặc ủ cùng phân hữu cơ là kĩ thuật sử dụng của?
A. Phân vi sinh cố định đạm					B. Phân vi sinh chuyển hóa lân
C. Phân vi sinh phân giải chất hữu cơ			D. Phân photphobacterin
Câu 9:  Vi sinh vật phân giải lân khó tan thành lân dễ tan dùng để sản xuất phân gì?
 A. Azogin.			B. Nitragin.		C. Photphobacterin.		D. Mana.
Câu 10:. Trong thành phần của phân vi sinh vật cố định đạm và chuyển hóa lân đều có chứa
A. than bùn, các nguyên tố khoáng.			B. vi sinh vật nốt sần họ đậu
C. vi sinh vật chuyển hóa lân.				D. bột phosphorite hoặc apatite.
Bài 10: Thực hành: Nhận biết một số phân bón hóa học
Câu 1:  Nhóm phân bón hòa tan là 
A. phân đạm.		B. phân lân.		C. phân kali.		D. phân đạm, phân kali.
Câu 2: Khi đốt phân trên ngọn lửa đèn cồn, nội dung nào sau đây đúng của phân đạm?
A. Phân có mùi khai, hắc, khói màu trắng.		B. Phân có ngọn lửa màu tím hoặc tiếng nổ lép bép.
C. Phân có ngọn lửa màu hồng, không có mùi khai.		D.  Phân có khói đen, mùi khai, hắc
Câu 3: Là loại phân hóa học có màu đỏ, dạng bột hoặc viên, dễ tan trong nước; khi đốt trên ngọn lửa đèn cồn thấy ngọn lửa có màu tím hoặc tiếng nổ lép bép. Đó là?
A. Phân đạm.		B. Phân lân.			C. Phân kali.			D. Phân NPK.
Câu 4: Là loại phân hóa học có màu trắng sữa, dạng viên, dễ tan trong nước; khi đốt trên ngọn lửa đèn cồn có mùi khai, hắc, khói màu trắng. Đó là?
A. Phân đạm.		B. Phân lân.			C. Phân kali.			D. Phân NPK.
Câu 5: Sắp xếp trình tự kỹ thuật đúng của quy trình kiểm tra phân đạm?
1. Lấy một ít phân bón cho vào ống nghiệm, thêm vào ống nghiệm 5-10ml nước cất.
2. Lắc bằng tay cho phân trong ống nghiệm tan hết.
3. Thêm vào 10 giọt các thuốc thử, để từ 1-2’ và quan sát.
4. Ghi chép kết quả quan sát được và phân biệt loại phân bón.
A. 1->2-> 3-> 4.		B. 2-> 1-> 4-> 3.		C. 3-> 2-> 1->4.	D. 2-> 3-> 1-> 4.
PHẦN II/ TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI 
[bookmark: _Hlk214983325]Câu 1. Nhà bạn Nam ở Mê Linh – Hà Nội có nghề trồng hoa, và bạn thường giúp bố mẹ chăm sóc vườn vào những lúc rảnh rỗi. Sau một thời gian tham gia trực tiếp vào việc chăm sóc các loại cây hoa, bạn đã đúc kết được một số kiến thức cơ bản về sinh trưởng và chăm sóc cây trồng, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hoa:
a)  Tất cả cây trồng chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng, nước và dinh dưỡng.    
b)  Các giống khác nhau cho năng suất như nhau khi cùng điều kiện chăm sóc.       
c)  Mùa đông, để hoa đào ra đúng Tết cần tưới nước ấm và tăng ánh sáng cho cây phân hóa mầm hoa.    
d)  Hoa hồng sau thu hoạch đào bỏ gốc, rắc vôi và cho đất nghỉ để diệt sâu bệnh.       
[bookmark: _Hlk214989385]Câu 2. Hè năm nay, Mai được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Tại đây, Mai có dịp quan sát và tìm hiểu rất nhiều loại cây mà trước đây em chưa từng thấy. Trong suốt thời gian cùng ngoại chăm sóc vườn cây, Mai đã đúc kết được một số nhận định cơ bản về đặc điểm sinh trưởng và phương pháp chăm sóc cây trồng:
a)  Cà chua, dưa chuột, ổi, đu đủ đều có nguồn gốc nhiệt đới.    
b)  Các cây khác nhau có nhu cầu ánh sáng, nhiệt độ, dinh dưỡng giống nhau.       
c)  Rau ngót, rau muống được trồng dưới tán cây ăn quả để tận dụng diện tích.    
d)  Làm giá đỗ nên nén chặt hạt và để nơi có đủ ánh sáng để cây mập mạp, ít rễ.       
[bookmark: _Hlk214983348]Câu 3. Chị H là nông dân trồng rau hữu cơ, ban đầu chỉ dùng phân hữu cơ tự ủ nhưng năng suất chưa cao. Sau khi được kỹ sư nông nghiệp tư vấn, chị H hiểu rằng phân hữu cơ cải thiện đất nhưng cần bổ sung phân vô cơ hoặc vi sinh để cung cấp đủ N, P, K. Kỹ sư cũng khuyến cáo kiểm soát liều lượng và thời gian bón để tránh ô nhiễm. Chị H quyết định kết hợp phân hữu cơ và phân vi sinh, nhằm tăng năng suất và bảo vệ môi trường.
a)  Phân hữu cơ không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng như N, P, K, nên cần kết hợp với các loại phân khác.        
b) Phân vi sinh cung cấp vi sinh vật có lợi cho đất và cây trồng.     
c)  Dùng quá nhiều phân vô cơ có thể gây hại môi trường và giảm chất lượng đất.     
d)  Kết hợp phân hữu cơ và phân vi sinh giúp cây phát triển tốt hơn và bảo vệ môi trường.     
[bookmark: _Hlk214989420]Câu 4. Anh M, nông dân trồng lúa, nhận thấy năng suất giảm dù thời tiết và nguồn nước ổn định. Sau khi được chuyên gia tư vấn, anh biết đất thiếu dinh dưỡng do bón phân không đúng cách. Anh M quyết định sử dụng phân hóa học, nhưng được bạn khuyên nên dùng phân hữu cơ để cải thiện độ phì nhiêu lâu dài. Cuối cùng, anh kết hợp cả phân hóa học và phân hữu cơ để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho vụ mùa tới.
a)  Phân hóa học giúp cây lúa phát triển nhanh nhưng không cải thiện đất lâu dài.     
b)  Phân hữu cơ cải thiện độ phì nhiêu của đất và an toàn hơn phân hóa học.     
c)  Chỉ dùng phân hóa học không bền vững; kết hợp với phân hữu cơ tốt hơn cho năng suất và đất.        
d)  Nếu không bón phân thường xuyên, đất sẽ dần suy kiệt dinh dưỡng.        
[bookmark: _Hlk214983382]Câu 5. Nhóm học sinh tham quan ruộng lúa của bác Nam để tìm hiểu về việc sử dụng phân hóa học. Sau chuyến đi, các em tổng hợp quan sát và đưa ra nhận xét về cách bón phân, thời điểm, liều lượng phù hợp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bón đúng cách để cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, tăng năng suất cây lúa và hạn chế tác động xấu đến đất và môi trường.
a) Việc bón phân hỗn hợp NPK đúng thời điểm và liều lượng giúp cây lúa được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, đồng thời hạn chế lãng phí và tác động xấu đến đất và cây.     
b) Phân đạm và Kali dễ hòa tan, có tỷ lệ dinh dưỡng cao, nên có thể sử dụng cho cả bón lót và bón thúc để nâng cao hiệu quả phân bón.        
c) Do đất chua, bác Nam sử dụng phân Ure để bổ sung đạm và hạn chế thoái hóa đất.        
d) Sau một thời gian bón phân hóa học, cần bón thêm vôi để bổ sung Calcium, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng phân bón.     
[bookmark: _Hlk214989448]Câu 6. Nhóm học sinh thảo luận về việc sử dụng và bảo quản phân vi sinh, tìm hiểu tác dụng của vi sinh vật đối với đất và cây trồng, phương pháp bón và thời điểm bón phù hợp. Sau thảo luận, nhóm kết luận rằng phân vi sinh có thể bón trực tiếp vào đất hoặc tẩm vào hạt, rễ cây trước khi trồng, áp dụng sau thu hoạch đối với cây ăn quả, và giúp bổ sung vi sinh vật có lợi, cải thiện hàm lượng dinh dưỡng cho đất.
a) Phân vi sinh chứa nhiều vi sinh vật làm tăng hàm lượng các dinh dưỡng đa lượng cho đất.        
b) Phân vi sinh có thể bón trực tiếp vào đất hoặc tẩm vào hạt, rễ cây trước khi trồng.    
c) Bón phân vi sinh cho cây ăn quả thường bón sau mỗi vụ thu hoạch để tăng hiệu quả hoạt động vi sinh vật.    
d) Bón phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ có thể dùng để tẩm vào hạt giống hoặc rễ cây trước khi trồng.        
Câu 7. Phân bón vi sinh cố định đạm chứa các vi sinh vật có khả năng chuyển nitrogen không khí thành dạng cây trồng hấp thụ, như Rhizobium, Azotobacter và Azospirillum. Quy trình sản xuất gồm phân lập, nhân nuôi vi sinh vật, trộn với giá thể hữu cơ đã xử lý, ủ trong điều kiện kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ, sau đó sấy nhẹ, đóng gói và bảo quản trước khi sử dụng.
a) Vi sinh vật cố định đạm chuyển nitrogen không khí thành dạng cây trồng hấp thụ được.    
b) Rhizobium và Azotobacter là các chủng phổ biến trong phân bón cố định đạm.    
c) Chất mang thường là đất sạch hoặc vật liệu hữu cơ đã xử lý, không phải cát hay kim loại.       
d) Phân bón vi sinh cố định đạm dùng để tẩm hạt giống trước khi gieo hoặc bón trực tiếp vào đất.    
[bookmark: _Hlk214989490]Câu 8. Phân vi sinh phân giải chất hữu cơ được sản xuất từ chất thải hữu cơ như rác thực vật, phân động vật, phụ phẩm nông nghiệp. Quy trình gồm: chuẩn bị nguyên liệu, trộn vi sinh vật phân giải (vi khuẩn, nấm), kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, pH, ủ và cuối cùng là đóng gói, bảo quản. Sản phẩm giúp cải thiện đất, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và giảm mùi hôi.
a)  Nguyên liệu phải loại bỏ tạp chất và chất vô cơ để vi sinh vật phát triển tốt.    
b)  Ủ có thể hiếu khí hoặc kị khí tùy loại vi sinh vật.    
c)  Kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, pH là cần thiết cho vi sinh vật hoạt động.    
d)  Dùng để tẩm hạt giống trước khi gieo hoặc bón trực tiếp vào đất.       
III/ PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Lập bảng so sánh ưu điểm, nhược điểm các loại phân bón
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Câu 2: Một cơ sở nhỏ trữ phân amoni nitrat trong bao tải đặt trực tiếp xuống nền xi măng. Phân tích nguy cơ có thể xảy ra và đề xuất cách khắc phục phù hợp theo nguyên tắc bảo quản.
[bookmark: _Hlk214989751]Câu 3: Khi trời mưa dài ngày, kho chứa phân bón có nguy cơ bị ẩm. Bạn sẽ áp dụng những biện pháp nào để bảo quản phân hỗn hợp NPK hiệu quả nhất?
Câu 4: Ở vùng ven biển độ ẩm cao, người nông dân nên làm gì để bảo quản phân đạm, đặc biệt là urê, để không bị giảm chất lượng?
Câu 5: Trình bày cách nhận biết các loại phân bón hóa học (Bài 10/SGK CN) ở mục a và b.

